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Gia hạn

Họ, tên điệm Tên Ngày sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Quầy thuốc Hiền Trang

Tổ 03, ấp Phú Thuận, xã 

Tây Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

000514/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

02/5/2018 2992/GPP 02/5/2018 Nguyễn Thị Hiền Trang 08/06/1989
0170/AG-

CCHND
26/08/2013 SYT An Giang

2 Quầy thuốc Kim Liên

Tổ 14, ấp Trung Phú 2, xã 

Vĩnh Phú, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000537/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

15/5/2018 3017/GPP 15/5/2018 Nguyễn Thị Kim Liên 11/5/1992

000350/CC

HN-D-SYT-

AG

27/12/2017 SYT An Giang

3 Quầy thuốc Thúy An

tổ 12, ấp Hòa Bình 3, xã 

Hòa Lạc, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

000544/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

17/5/2018 3023/GPP 17/5/2018 Bùi Thị Thúy An 30/9/1992
2019/AG-

CCHND
06/5/2016 SYT An Giang

4 Quầy thuốc Hồng Nhung

ấp Tấn Bình, xã Tân Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000553/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/6/2018 3034/GPP 01/6/2018 Lê Thị Hồng Nhung 1990
0803/AG-

CCHND
21/11/2014 SYT An Giang

5 Nhà thuốc Hữu Phát

Tây Khánh 8, KDC Mỹ 

Hòa, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

000560/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

01/6/2018 3041/GPP 01/6/2018 Lê Thị Kim Quyên 06/01/1987
1702/AG-

CCHND
30/12/2015 SYT An Giang

6 Quầy thuốc Tâm An

kios lô B10 nhà lồng chợ, 

ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

000561/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/6/2018 3042/GPP 01/6/2018 Ngô Thị Thùy Trâm 1987
1479/AG-

CCHND
21/9/2015 SYT An Giang

7 Nhà thuốc Hồng Trang

số 2A, đường Phan Văn 

Vàng, phường Châu Phú B, 

thị xã Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

000591/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

11/6/2018 3073/GPP 11/6/2018 Lưu Lan Chi 1964
1880/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

8 Quầy thuốc Huỳnh Tấn

tổ 09, Vĩnh Thuận, Vĩnh 

Châu, thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

000585/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/6/2018 3067/GPP 11/6/2018 Lê Thành Thoại 1984
0846/AG-

CCHND
8/12/2014 SYT An Giang

9 Quầy thuốc Ngọc Trí

số 70, đường Nguyễn Trãi, 

khóm VI, thị trấn Tri Tôn, 

tỉnh An Giang

000577/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/6/2018 3059/GPP 11/6/2018 Nguyễn Văn An 1988
0881/AG-

CCHND
12/1/2015 SYT An Giang

10 Quầy thuốc Nguyễn Tiền

Số 317, tổ 14, ấp Kiến 

Hưng 2, xã Kiến Thành, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000600/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/6/2018 3083/GPP 25/6/2018 Nguyễn Văn Tiền 30/04/1986

000516/CC

HN-D-SYT-

AG 15/05/2018

SYT An Giang

11 Quầy thuốc Phương Nghi

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

000601/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/6/2018 3084/GPP 25/6/2018 Bùi Hữu Thành 17/02/1989

000423/CC

HN-D-SYT-

AG 06/02/2018

SYT An Giang

12 Quầy thuốc Hùng Thảo

Tổ 14, ấp Trung Phú 2, xã 

Vĩnh Phú, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000607/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/6/2018 3090/GPP 25/6/2018 Nguyễn Kim Mai 1967

1175/AG-

CCHND
27/5/2015

SYT An Giang

13 Quầy thuốc Huy Khôi

số 137/4, ấp Vĩnh Lập, xã 

Vĩnh Trung, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

000616/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/6/2018 3099/GPP 25/6/2018 Nghị Thị Thùy 16/06/1981

000297/CC

HN-D-SYT-

AG 30/11/2017

SYT An Giang

14 Quầy thuốc Mỹ Tiên

tổ 02, ấp Tân Trung, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang

000628/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
9/7/2018 3109/GPP 9/7/2018 Trần Thị Hồng Xuyến 1981

0229/AG-

CCHND
30/10/2013

SYT An Giang

Chứng chỉ hành nghề
Loại hình

Phạm vi 

kinh 

doanh

Ngày cấp Số CN GPP Ngày cấpSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCNĐĐK

KD

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc



15 Quầy thuốc Bích Trang

tổ 04, ấp Trung Phú 1, xã 

Vĩnh Phú, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000629/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
9/7/2018 3110/GPP 9/7/2018 Trần Thị Bích Trang 1982

2354/AG-

CCHND
9/11/2016

SYT An Giang

16 Quầy thuốc Quốc Anh

tổ 19, ấp Vĩnh Lợi 2, xã 

Châu Phong, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

000623/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
03/7/2018 3106/GPP 03/7/2018 Huỳnh Quốc Đạt 04/7/1983

000276/CC

HN-D-SYT-

AG 25/10/2017

SYT An Giang

17 Nhà thuốc Nhi Đồng Sài Gòn

số 1456, Trần Hưng Đạo, 

P, Mỹ Xuyên, TP. Long 

Xuyên, An Giang

000657/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 17/7/2018 3130/GPP 17/7/2018 Nguyễn Thị Gấm 12/02/.1988

2047/CCH

N-D-SYT-

HCM 29/12/2017

SYT Tp. Hồ Chí 

Minh

18 Nhà thuốc Minh Trí

Tổ 10, Trưng Nữ Vương , 

khóm Châu Long 4, P. 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

000656/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 17/7/2018 3129/GPP 17/7/2018 Nguyễn Kiều Hoa 1977

2454/AG-

CCHND
19/12/2016

SYT An Giang

19

Quầy thuốc Lê Minh

tổ 18, ấp Đông Bình Nhất, 

xã Vĩnh Thành, huyện 

Châu Thành, An Giang

000655/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
17/7/2018 3128/GPP 17/7/2018 Lê Minh Trường 1977

1970/AG-

CCHND
13/04/2018

SYT An Giang

20

Quầy thuốc Thanh Thoa

số 521, tổ 21, ấp Long 

Quới 1, xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000648/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
17/7/2018 3121/GPP 17/7/2018 Võ Thị Ngọc Hân 15/10/1994

000042/CC

HN-D-SYT-

AG 09/8/2017

SYT An Giang

21

Quầy thuốc Vương Lình

số 272/13, ấp Vĩnh Trung, 

xã Vĩnh Trạch, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

000658/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/7/2018 3131/GPP 23/7/2018 Vương Hòa Dinh 1977

0129/AG-

CCHND
08/7/2013

SYT An Giang

22

Quầy thuốc Huỳnh Ngân

số 19, tổ 04, ấp Phú Hạ, xã 

Phú Xuân, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

000663/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/7/2018 3136/GPP 23/7/2018 Huỳnh Thị Huỳnh Ngân 1993

1358/KG-

CCHND
06/10/2016

SYT Kiên Giang

23

Quầy thuốc Siêu

số 43,tổ 02, ấp Phú An A, 

xã Phú Vĩnh, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

000664/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/7/2018 3137/GPP 23/7/2018 Đỗ Thị Siêu 30/11/1977

000139/CC

HN-D-SYT-

AG 19/9/2017

SYT An Giang

24

Quầy thuốc Tuyết Anh

số 93, tổ 04, ấp Phú An A, 

xã Phú Vĩnh, thị xã Tân 

Châu

000665/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/7/2018 3138/GPP 23/7/2018 Phạm Thị Thúy Phượng 02/06/1981

000137/CC

HN-D-SYT-

AG 19/9/2018

SYT An Giang

25

Quầy thuốc Hùng Phước

đường Nguyễn Văn Muôn, 

tổ 6, ấp Tân Hiệp B, thị 

trấn Óc Eo, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000680/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/7/2018 3142/GPP 31/7/2018 Mai Hùng Phước 12/8/1991

1160/AG-

CCHND
26/05/2015

SYT An Giang

26

Quầy thuốc Đông Hào

tổ 7, ấp Bình Hòa, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

000681'ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/7/2018 3143/GPP 31/7/2018 Nguyễn Đoàn Bảo Anh 26/9/1993

000424/CC

HN-D-SYT-

AG 01/03/2018

SYT An Giang

27

Quầy thuốc Lê Hoàng Tuấn

ấp Bình Chánh, xã Bình 

Long, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

000683/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/7/2018 3145/GPP 31/7/2018 Lê Hoàng Tuấn 16/12/1990

000084/CC

HN-D-SYT-

AG 28/8/2017

SYT An Giang

28

Quầy thuốc Đại Thanh

ấp Trung Bình II, xã Vĩnh 

Trạch, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

000687/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/7/2018 3149/GPP 31/7/2018 Đoài  Văn Đại 10/4/1983

0108/AG-

CCHND
15/5/2013

SYT An Giang

29

Quầy thuốc Phú Hằng

số 07, tổ 01, ấp Nhơn Lợi, 

xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000710/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
10/8/2018 3161/GPP 10/8/2018 Dương Hào Phú 26/03/1992

000451/CC

HN-D-SYT-

AG 21/03/2018

SYT An Giang

30

Quầy thuốc Minh Phúc

Chợ Định Thành, ấp Hòa 

Thành, xã Định Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000712/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
10/8/2018 3163/GPP 10/8/2018 Võ La Huỳnh Mai Lý 20/01/2015

0917/AG-

CCHND
20/01/2015

SYT An Giang

31

Quầy thuốc Trâm Anh

Ấp Long Phú 2, xã Long 

Điền B, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

000818/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
27/8/2018 3191/GPP 27/8/2018 Nguyễn Thanh Tuyền 1989

2086/AG-

CCHND
24/05/2016

SYT An Giang



32

Quầy thuốc Kim Hoa

tổ 11, ấp Hòa Hạ, xã Kiến 

An, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000821/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
27/8/2018 3194/GPP 27/8/2018 Bùi Thị Kim Hoa 20/05/1992

1096/AG-

CCHND
16/04/2015

SYT An Giang

33

Quầy thuốc Thanh Nhã

tổ 01, ấp Tân Phú, xã Tân 

Thạnh, TX Tân Châu, tỉnh 

An Giang

000827/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/8/2018 3200/GPP 30/8/2018 Lê Thị Thu Vân 23/8/1988

000325/CC

HN-D-SYT-

AG 30/11/2017

SYT An Giang

34

Quầy thuốc Khánh Tiên

ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, 

huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000830/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
05/9/2018 3203/GPP 05/9/2018 Trần Quốc Bửu 13/06/1990

0456/AG-

CCHND
04/04/2014

SYT An Giang

35

Quầy thuốc Bùi Thị Nhung

tổ 10, ấp Hòa Thạnh,  xã 

Hòa Bình Thạnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang

000837/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
05/9/2018 3210/GPP 05/9/2018 Bùi Thị Nhung 1984

000429/CC

HN-D-SYT-

AG 01/03/2018

SYT An Giang

36

Quầy thuốc Thanh Huy

số 3, Lê Thánh Tôn, ấp An 

Hưng, TT An Phú, tỉnh An 

Giang

000882/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
14/9/2018 3218/GPP 14/9/2018 Lê Minh Triều 01/8/1965

000273/CC

HN-D-SYT-

AG 25/10/2017

SYT An Giang

37

Quầy  thuốc Trà My

đường số 4, ấp Phú Hữu, 

TT Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000893/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
17/9/2018 3228/GPP 17/9/2018 Phạm Quế Ngân 9/12/1976

000610/CC

HN-D-SYT-

AG 13/8/2018

SYT An Giang

38

Quầy  thuốc Khả Doanh

ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

000894/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
17/9/2018 3229/GPP 17/9/2018 Lê Thị Thúy Diễm 30/12/1983

000004/CC

HN-D-SYT-

AG 01/8/2017

SYT An Giang

39
Quầy thuốc Bệnh viện huyện 

Tịnh Biên

Tồ 3, khóm Sơn Đông, thị 

trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

000929/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
01/10/2018 3244/GPP 01/10/2018 Sơn Vút Thi 1983

1129/AG-

CCHND 07/05/2015

SYT An Giang

40

Quầy thuốc Tô Quyên

số 364, ấp Long Bình, xã 

Long Kiến, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000975/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
17/10/2018 3274/GPP 17/10/2018 Phan Tố Quyên 1987

0282/AG-

CCHND
18/11/2013

SYT An Giang

41

Quầy thuốc Thái Toàn

tổ 06, ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

000985/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
19/10/2018 3284/GPP 19/10/2018 Phạm Thái Toàn 1992

1314/AG-

CCHND
29/7/2015

SYT An Giang

42

Quầy thuốc Công Trình 

số 275, quốc lộ 91, xã Vĩnh 

Lộc, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang

000986/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
19/10/2018 3285/GPP 19/10/2018 Phan Thị Hạnh Nghĩa 15/06/1985

1337/AG-

CCHND
29/7/2015

SYT An Giang

43

Quầy thuốc Danh Thảo

số 1, tổ 11, ấp Vĩnh Lợi, xã 

Vĩnh Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000991/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/10/2018 3288/GPP 22/10/2018 Lê Thanh Tòng 1985

2110/CCH

N-D-SYT-

AG 30/06/2016

SYT An Giang

44

Quầy thuốc Triệu Vy

số 23, ấp Vĩnh Trung, xã 

Vĩnh Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000992/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/10/2018 3289/GPP 22/10/2018 Nguyễn Thị Oanh Kiều 26/03/1993

000312/CC

HN-D-SYT-

AG 30/11/2017

SYT An Giang

45

Quầy thuốc Thiên Ân

tổ 11, ấp Tân Phước, xã 

Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

000996/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/10/2018 3293/GPP 30/10/2018 Nguyễn Minh Nhì 19/12/1987

393/CCHN-

D-SYT-ĐT
04/04/2018

SYT Đồng Tháp

46

Quầy thuốc Hoàng Phúc

số 459, tổ 18, Kiến Bình 1, 

xã Kiến An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01005/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/10/2018 3302/GPP 30/10/2018 Phạm Mai Thiết Diễm 24/12/1973

1319/AG-

CCHND
29/7/2015

SYT An Giang

47

Quầy thuốc Tâm  Y

ấp An Thuận, xã Hòa Bình, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01007/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/10/2018 3304/GPP 30/10/2018 Hà Minh Nhựt 29/12/1988

0177/AG-

CCHND
26/8/2013

SYT An Giang

48

Quầy thuốc Bảo Khang

tổ 18, chợ Kinh Bảy, ấp 

Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

01008/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/10/2018 3305/GPP 30/10/2018 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/4/1981

000631/CC

HN-D-SYT-

AG 17/9/2018

SYT An Giang



49

Quầy thuốc Hữu Trí

số 176/7, đường số 1, ấp 

Phú Hữu, TT. Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

01011/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
05/11/2018 3308/GPP 05/11/2018 Phạm Thị Diễm 16/06/1983

000529/CC

HN-D-SYT-

AG 21/05/2018

SYT An Giang

50

Quầy thuốc Hoài Thu

khóm Xuân Biên, TT. Tịnh 

Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

01012/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
05/11/2018 3309/GPP 05/11/2018 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/07/1982

000519/CC

HN-D-SYT-

AG 15/05/2018

SYT An Giang

51
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TP 

LONG XUYÊN

Số 9, Hải Thượng Lãn 

Ông, P. Mỹ Xuyên, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01017/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
05/11/2018 3314/GPP 05/11/2018 Lê Thị Mai 1970

1224/AG-

CCHND
17/06/2015

SYT An Giang

52

Quầy thuốc Hùng Cường

số 5, tỉnh lộ 942, ấp Long 

Hòa, TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

01020/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
08/112018 3317/GPP 08/11/2018 Nguyễn Thị Kim Yến 02/06/1991

1969/AG-

CCHND
13/04/2016

SYT An Giang

53

Quầy thuốc Thanh Son

số 4011, ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh An, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01024/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
8/11/2018 3321/GPP 8/11/2018 Nguyễn Văn Son 03/03/1993

000560/CC

HN-D-SYT-

AG 04/7/2018

SYT An Giang

54

Quầy thuốc Như Ý

Chợ Cần Đăng, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang

01025/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
8/11/2018 3322/GPP 8/11/2018 Trần Thị Hương 18/06/1983

0345/AG-

CCHND
18/12/2013

SYT An Giang

55

Quầy thuốc Hồng Ân

tổ 4, ấp Hòa Long 1, thị 

trấn An Châu, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01026/D-

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
8/11/2018 3323/GPP 8/11/2018 Quách Thị Trúc Phương 01/01/1994

0000599/C

CHN-D-

SYT-AG 13/8/2018

SYT An Giang

56

Quầy thuốc Ngọc Diễm

số 103, ấp Hòa Hiệp, xã 

Phú Hiệp, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01052/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/11/2018 3326/GPP 20/11/2018 Phạm Thị Ngọc Diễm 28/02/1989

0812/AG-

CCHND
21/11/2014

SYT An Giang

57

Quầy thuốc Tố Oanh

tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân 

Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

01054/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/11/2018 3328/GPP 20/11/2018 Trần Đăng Khoa 24/8/1989

675/BĐ-

CCHND
19/02/2016

SYT Bình Định

58

Quầy thuốc Nguyễn Di Phúc

Kios D1, D2, nhà lồng chợ 

Tây Phú, ấp Phú Thuận, xã 

Tây Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

01056/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/11/2018 3330/GPP 20/11/2018 Nguyễn Di Phúc 1983

1628/AG-

CCHND
11/11/2015

SYT An Giang

59

Quầy thuốc Ngọc Quý

ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

01057/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/11/2018 3331/GPP 20/11/2018 Ngô Vương Hoàng Giang 9/11/1985

2304/AG-

CCHND
04/10/2016

SYT An Giang

60

Nhà thuốc Hoàng Oanh

số 82, đường Cử Trị, khóm 

Vĩnh Phú, phường Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

'01063/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
20/11/2018 3337/GPP 20/11/2018 Đoàn Văn Ngon

09/01/1978

000644/CC

HN-D-SYT-

AG 01/10/2018

SYT An Giang

61

Quầy thuốc Gia Bảo

tổ 11, ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01065/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
29/11/2018 3339/GPP 29/11/2018 Phan Thị Hồng Diễm 20/01/1986

564/CCHN-

D-SYT-ĐT
15/10/2018

SYT Đồng Tháp

62

Quầy thuốc Thiện Phước

ấp An Thái, xã Hội an, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01068/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
29/11/2018 3342/GPP 29/11/2018 Trần Bảo Châu 25/01/1988

2118/AG-

CCHND
30/06/2018

SYT An Giang

63

Quầy thuốc Hữu Thêm

tổ 11, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ 

Hội Đông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01077/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
03/12/2018 3351/GPP 03/12/2018 Nguyễn Hữu Thêm 26/04/1987

2460/AG-

CCHND
19/12/2016

SYT An Giang

64

Quầy thuốc Kim Phụng

ấp An Lạc, xã An Thạnh 

Trung, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01079/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
03/12/2018 3353/GPP 03/12/2018 Đàm Kim Phụng 15/02/1985

0992/AG-

CCHND
03/03/2015

SYT An Giang

65

Quầy thuốc Thoại An

số 229, ấp Nam Huề, xã 

Bình Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

01099/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
11/12/2018 3362/GPP 11/12/2018 Nguyễn Thị Kim Thúy 28/02/1967

1868/AG-

CCHND
14/03/2016

SYT An Giang



66

Quầy thuốc Kim Ngân

tổ 3, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ 

Phú, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

01101/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
11/12/2018 3364/GPP 11/12/2018 Châu Kim Ngân 11/11/1989

2387/AG-

CCHND
23/11/2016

SYT An Giang

67
Nhà thuốc BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN

số 207/3A, Trần Quang 

Diệu, P. Mỹ Xuyên, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01108/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
18/12/2018 3371/GPP 18/12/2018 La Thành Trung 14/8/1981

758/CCHN-

D-SYT-CT
01/8/2018

SYT Cần Thơ

68

Quầy thuốc Hồng Anh

số 428, tổ 7, ấp Hòa Bình 

3, xã Hòa Lạc, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

01111/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/12/2018 3374/GPP 18/12/2018 Huỳnh Thị Thúy 22/11/1981

000595/CC

HN-D-SYT-

AG 13/8/2018

SYT An Giang

69

Quầy thuốc Lê Trang

số 268, tổ 60, ấp Hòa Hưng 

1, xã Hòa Lạc, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

01113/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/12/2018 3376/GPP 18/12/2018 Hồ Minh Nhựt 12/10/1991

000366/CC

HN-D-SYT-

AG 27/12/2017

SYT An Giang

70

Quầy thuốc Hoài Thành

số 21/A, lộ Nông Thôn, ấp 

1, xã Vĩnh Xương, TX. 

Tân Châu, tỉnh An Giang

01115/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/12/2018 3378/GPP 18/12/2018 Nguyễn Hoài Thành 24/10/1986

000585/CC

HN-D-SYT-

AG 13/8/2018

SYT An Giang

71

Quầy thuốc Lan Chi

ấp An Hòa, xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang

01116/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/12/2018 3379/GPP 18/12/2018 Lê Chí Tâm 15/01/1988

000648/CC

HN-D-SYT-

AG 01/10/2018

SYT An Giang

72

Quầy thuốc Tuyết Nhi

tổ 05, ấp Núi Voi, xã Núi 

Voi, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang

01121/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
24/12/2018 3382/GPP 24/12/2018 Nguyễn Thị Thu Nhi 02/04/1993

000443/CC

HN-D-SYT-

AG 21/03/2018

SYT An Giang

73

Quầy thuốc Hoàng Diễm

ấp An Lộc, xã Châu Lăng, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

01126/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
24/12/2018 3387/GPP 24/12/2018 Tạ Thành Được 1984

0762/AG-

CCHND
27/10/2014

SYT An Giang

74

Nhà thuốc Chi Lan

số 880, tổ 9, khóm Vĩnh 

Tây 1, P. Núi Sam, TP. 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

01131/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
24/12/2018 3392/GPP 24/12/2018 Nguyễn Trần Hương Thủy 11/11/1985

2258/AG-

CCHND
05/9/2016

SYT An Giang

75

Quầy thuốc Thiên Ân 1

số 200, ấp Hòa Bình 1, xã 

Hòa Lạc, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01136/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/01/2019 3397/GPP 02/01/2019 Trịnh Thị Nho 1983

2876/LA-

CCHND
20/04/2017

SYT Long An

76

Quầy thuốc Lệ Thu

tổ 11, ấp Phú Thuận, xã 

Tây Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

01139/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/01/2019 3400/GPP 02/01/2019 Nguyễn Thị Lệ Thu 1972

1588/AG-

CCHND
28/10/2015

SYT An Giang

77

Quầy thuốc Cẩm Giao

số 667, ấp Phú Tượng 3, xã 

Kiến An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01140/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/01/2019 3401/GPP 02/01/2019 Lê Thị Cẩm Giao 17/02/1992

000299/CC

HN-D-SYT-

AG 30/11/2017

SYT An Giang

78

Quầy thuốc Phúc Nguyên

tổ 11, ấp Long Quới 2, xã 

Long điền B, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01143/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/01/2019 3404/GPP 02/01/2019 Cao Hồng Phượng 29/06/1988

000582/CC

HN-D-SYT-

AG 31/07/2018

SYT An Giang

79

Nhà thuốc Kim Ngọc

số 16/5, khóm An Hưng, 

phường Mỹ Thới, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01161/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
07'01/2019 3409/GPP 07'01/2019 Lê Thị Mỹ Ý 01/06/1981

1437/AG-

CCHND
24/08/2015

SYT An Giang

80

Nhà thuốc Kim Minh

số 524A/28, Trần Hưng 

Đạo, phường Bình Khánh, 

thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

01162/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
07'01/2019 3410/GPP 07'01/2019 Tô Minh Cường 21/10/1969

000234/CC

HN-D-SYT-

AG 16/10/2017

SYT An Giang

81

Quầy thuốc Tấn Phước

số 249/8, ấp Bình Thành, 

xã Bình Mỹ, huyện châu 

Phú, tỉnh An Giang

01177/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
15/01/2019 3420/GPP 15/01/2019 Nguyễn Thành Thới 16/03/1978

000684/CC

HN-D-SYT-

AG 20/11/2018

SYT An Giang

82

Quầy thuốc Anh Tâm

ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 

An, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

01191/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/01/2019 3426/GPP 25/01/2019 Phạm Anh Tâm 04/12/1992

1908/ĐT-

CCHND
19/7/2016 SYT Đồng Tháp



83

Quầy thuốc Gia Phát

tổ 20, ấp Cần Thới, xã Cần 

Đăng, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

01192/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/01/2019 3427/GPP 25/01/2019 Nguyễn Thị Mộng Thu 01/05/1985

000660/CC

HN-D-SYT-

AG

19/10/2018 SYT An Giang

84

Quầy thuốc Minh Hồng

tổ 15, ấp Hòa Long III, TT 

An Châu, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01195/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/01/2019 3430/GPP 25/01/2019 Trần Ngọc Tố Huyên 25/05/1993

000580/CC

HN-D-SYT-

AG

31/7/2018 SYT An Giang

85

Quầy thuốc Trang Thái

ấp Khánh Hòa, xã Khánh 

An, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang

01197/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/01/2019 3432/GPP 25/01/2019 Trần Minh Hiếu 08/08/1969

2285/AG-

CCHND
20/9/2016 SYT An Giang

86

Nhà thuốc Phương Ngân

số 1912, Trần Hưng Đạo, 

P. Mỹ Quý, TP.Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

01204/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
25/01/2019 3439/GPP 25/01/2019 Phan Thanh Hiền 18/12/1974

1418/AG-

CCHND
19/8/2015 SYT An Giang

87

Quầy thuốc Diễm Phúc

số 2/2/1, tổ 12, ấp Vĩnh 

Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang

01213/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30/01/2019 3449/GPP 30/01/2019 Nguyễn Thị Diễm 20/8/2014

633/VL-

CCHND
20/8/2014 SYT Vĩnh Long

88

Quầy thuốc Nguyễn Tuyền 1

đường Nguyễn Trãi, khóm 

6, thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang

01217/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
30'01/2019 3453/GPP 30/01/2019 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/11/1982

000677/CC

HN-D-SYT-

AG 06/11/2018

SYT An Giang

89

Quầy thuốc Cẩm Giang

số 125, Trần Hưng Đạo, 

TT. Tri Tôn, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang

01226/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
01/03/2019 3462/GPP 01/03/2019 Ôn Cẩm Giang 1982

1461/AG-

CCHND
7/9/2015

SYT An Giang

90

Quầy thuốc Hải Tuyền

số 66, ấp An Khánh, xã An 

Thạnh Trung, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01231/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
01/03/2019 3467/GPP 01/03/2019 Huỳnh Thanh Tuyền 1968

1032/AG-

CCHND
30/03/2015

SYT An Giang

91

Quầy thuốc Mỹ Thành

số 426, ấp Mỹ Thành, xã 

Mỹ Hội Đông, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01232/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
01/03/2019 3468/GPP 01/03/2019 Trần Thị Ấu 1960

2012/AG-

CCHND
06/05/2016

SYT An Giang

92

Quầy thuốc Nguyên Đán

số 46, tổ 06, ấp Tân Phú, 

xã Phú Lâm, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

01235/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
08/03/2019 3470/GPP 08/03/2019 Đỗ Thị Kiều 1980

1125/AG-

CCHND
07/05/2015

SYT An Giang

93

Quầy thuốc Lan Vi

lô 19, Chợ An Châu, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang

01331/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/4/2019

3482/GPP 08/03/2019 Khưu Thị Lan Vi 12/2/1987

0969/AG-

CCHND
09/02/2015

SYT An Giang

94

Quầy thuốc Ngọc Hoa

số 49, ấp An Long, xã An 

Thạnh Trung, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01259/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/03/2019 3491/GPP 20/03/2019 Lê Thị Ánh Nguyệt 1981

1383/AG-

CCHND
13/8/2015

SYT An Giang

95

Quầy thuốc Huệ Phán

tổ 20, khóm Xuân Hòa, TT. 

Tịnh Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

01266/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/03/2019 3499/GPP 20/03/2019 Nguyễn Thị Ngọc Hà 15/05/1992

000606/CC

HN-D-SYT-

AG 13/8/2018

SYT An Giang

96

Quầy thuốc Xuân Dũng

tổ 16, ấp Sơn Tân, xã Vọng 

Đông, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

01268/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
20/03/2019 3501/GPP 20/03/2019 La Thị Lan Chi 03/12/1977

0323/AG-

CCHND
18/12/2013

SYT An Giang

97

Quầy thuốc Thuận Sanh

tổ 29, ấp Phú Hòa 2, xã 

Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01273/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/03/2019 3506/GPP 22/03/2019 Quách Thuận Sanh 13/10/1992

1622/AG-

CCHND
09/11/2015

SYT An Giang

98

Quầy thuốc Bích Vân

ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, 

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang

01277/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/03/2019 3510/GPP 22/03/2019 Phan Thị Bích Vân 1984

0957/AG-

CCHND
09/02/2015

SYT An Giang

99

Quầy thuốc Phước Thành 2

số 207, ấp Trung 3, TT. 

Phú Mỹ, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01281/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/03/2019 3514/GPP 22/03/2019 Trần Thị Xuân Lan 1979

1447/AG-

CCHND
07/9/2015

SYT An Giang



100

Nhà thuốc Chung Thiên Phú

số 311/2A, Trần Hưng 

Đạo, phường Mỹ Long, Tp. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01295/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
26/03/2019 3521/GPP 26/03/2019 Nguyễn Hiền Nhân 1977

1701/AG-

CCHND
30/12/2015

SYT An Giang

101

Quầy thuốc Bạch Văn Tươi

ấp An Hòa, xã Châu Lăng, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

01323/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
09/04/2019 3549/GPP 09/04/2019 Bạch Văn Tươi 1961

1660/AG-

CCHND
07/12/2015

SYT An Giang

102

Quầy thuốc Sang Yến

số 373, tổ 19, ấp Đông Phú 

1, xã Vĩnh Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang

01332/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
12/4/2019 3551/GPP 12/4/2019 Trần Thị Ngọc Yến 19/11/1985

00741/CCH

N-D-SYT-

AG 21/01/2019

SYT An Giang

103

Quầy thuốc Thanh Bình

tổ 19, ấp Tân Thuận, xã 

Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

01344/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
12/4/2019 3563/GPP 12/4/2019 Nguyễn Thị Kim Tha 15/10/1991

0058/AG-

CCHND
15/05/2013

SYT An Giang

104

Quầy thuốc Hùng Trang

số 1017, Bình Thạnh 1, xã 

Hòa An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01350/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3568/GPP 18/04/2019 Lê Tiến Dũng 27/01/1993

000697/CC

HN-D-SYT-

AG 20/11/2018

SYT An Giang

105

Quầy thuốc Phương My

số 425, tổ 17, ấp An Quới, 

xã An Thạnh Trung, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

01352/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3570/GPP 18/04/2019 Nguyễn Thanh Giang 06/08/1994

2463/AG-

CCHND
19/12/2016

SYT An Giang

106

Quầy thuốc Phát Đạt

số 586, ấp Tấn Phước, xã 

Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01353/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3571/GPP 18/04/2019 Huỳnh Tấn Đạt 1983

0286/AG-

CCHND
18/11/2013

SYT An Giang

107

Quầy thuốc Dung Cường

kios 5B, Nguyễn Thái Học, 

ấp Thị, TT. Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01355/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3573/GPP 18/04/2019 Trương Thị Hồng 29/8/1959

0972/AG-

CCHND
27/02/2015

SYT An Giang

108

Quầy thuốc Ngọc Giàu

tổ 22, ấp Thị, thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01356/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3574/GPP 18/04/2019 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 16/07/1980

000151/CC

HN-D-SYT-

AG 19/9/2017

SYT An Giang

109

Quầy thuốc Đăng Nguyên

ấp Tân Khánh, TT. Long 

Bình, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

01359/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
18/04/2019 3577/GPP 18/04/2019 Nguyễn Ngọc Thuận 10/7/1975

000406/CC

HN-D-SYT-

AG 26/01/2018

SYT An Giang

110

Quầy thuốc Thu Sương 68

số 396, ấp Hòa Phú, xã 

Định Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

01368/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
19/04/2019 3586/GPP 19/04/2019 Nguyễn Thanh Liêm 1982

1486/AG-

CCHND
21/09/2015

SYT An Giang

111

Quầy thuốc Tâm Phúc 1

số 769, Chu Văn An, ấp 

Trung Thạnh, TT. Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang

01381/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
24/04/2019 3597/GPP 24/04/2019 Lê Văn Lên 15/08/1978

00731/CCH

N-D-SYT-

AG 11/1/2019

SYT An Giang

112

Quầy thuốc 0328 Hồng Ngọc

số 686, ấp Bình Phú 2, xã 

Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01315/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
09/04/2019 3609/GPP 26/04/2019 Võ Thị Hồng Ngọc 1974

1602/AG-

CCHND
09/11/2015

SYT An Giang

113

Quầy thuốc Quế Phương

số 218/9, khóm Thới Hòa, 

TT. Nhà Bàng, huyện Tịnh 

Biên, Tỉnh An Giang

01392/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/05/2019 3610/GPP 02/05/2019 Nguyễn Thị Minh Chuyên 14/04/1955

1548/AG-

CCHND
05/10/2015

SYT An Giang

114

Quầy thuốc Thông Lệ

số 343/7, khóm Xuân Hòa, 

TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

01393/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/05/2019 3611/GPP 02/05/2019 Phạm Duy Thông 02/03/1960

0787/AG-

CCHND
10/11/2014

SYT An Giang

115

Quầy thuốc Duy An

tổ 5, ấp Tân Lợi, xã Tân 

Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang

01397/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
02/05/2019 3615/GPP 02/05/2019 Nguyễn Thị Oanh Kiều 10/7/1988

6590/HCM-

CCHND
09/09/2016

SYT TP. Hồ Chí 

Minh

116

Quầy thuốc Khả Nhi

tổ 12, ấp Phú Mỹ Hạ, xã 

Phú Thọ, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01401/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
06/05/2019 3619/GPP 06/05/2019 Trương Yến Nhi 25/11/1995

300/CCHN-

D-SYT-ĐT
09/01/2018 SYT Đồng Tháp



117
Nhà thuốc Phòng khám đa khoa 

Huỳnh Trung Dũng

số 334, ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

01405/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
08/05/2019 3622/GPP 08/05/2019 Bùi Thị Thùy Dung 1990

2122/ĐT-

CCHND
06/02/2017 SYT Đồng Tháp

118

Quầy thuốc Quang Thái

tổ 18, ấp Vĩnh Bình, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

01406/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
08/05/2019 3623/GPP 08/05/2019 Nguyễn Phan Quang Thái 1984

1782/AG-

CCHND
29/01/2016

SYT An Giang

119

Quầy thuốc Quang Thái 2

tổ 16, ấp Long An, xã Ô 

Long Vỹ, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

01407/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
08/05/2019 3624/GPP 08/05/2019 Mã Hoàng Thái 26/01/1983

1918/AG-

CCHND
07/04/2016

SYT An Giang

120

Quầy thuốc Khoa Minh

tổ 7, ấp Khánh Thuận, xã 

Khánh Hòa, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

01408/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
08/05/2019 3625/GPP 08/05/2019 Huỳnh Thị Ngận 1972

0637/AG-

CCHND
12/8/2014

SYT An Giang

121

Nhà thuốc Bạch Đằng

số 96, Bạch Đằng, khóm 5, 

phường Châu Phú A, Tp. 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

01409/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
08/05/2019 3626/GPP 08/05/2019 Nguyễn Thị Bích Loan 1956

1211/AG-

CCHND
03/06/2015

SYT An Giang

122

Quầy thuốc Hòa Nhất

ấp An Hòa, xã An Hảo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

01413/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
13/05/2019 3629/GPP 13/05/2019 Lê Thanh Nguyên 27/12/1977

1155/AG-

CCHND
18/05/2015

SYT An Giang

123

Quầy thuốc Đăng Dương

số 502, tổ 20, ấp Long 

Bình, xã Long Điền A, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01419/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
15/05/2019 3635/GPP 15/05/2019 Nguyễn Thị Phương Linh 27/09/1975

0903/AG-

CCHND
12/1/2015

SYT An Giang

124

Quầy thuốc Hữu Phước

ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01420/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
15/05/2019 3636/GPP 15/05/2019 Thái Hữu Phước 01/10/1971

1247/AG-

CCHND
17/06/2015

SYT An Giang

125

Nhà thuốc Hoa Phượng

số 12, Lê Lợi, ấp Thị, thị 

trấn Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

04125/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
15/05/2019 3641/GPP 15/05/2019 Nguyễn Thanh Tuấn 04/06/1976

0513/AG-

CCHND
19/05/2014

SYT An Giang

126

Nhà thuốc Khánh Thy

số 27, đường Tô Ngọc 

Vân, phường Mỹ Thới, Tp. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01426/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
15/05/2019 3642/GPP 15/05/2019 Tạ Thị Thu Tâm 11/10/1984

00769/CCH

N-D-SYT-

AG 05/03/2019

SYT An Giang

127

Quầy  thuốc Phú Liêm

số 610, ấp Tây Hưng, xã 

Nhơn Hưng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

01428/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/05/2019 3644/GPP 22/05/2019 Nguyễn Thị Thúy Nga 1980

0964/AG-

CCHND
09/02/2015

SYT An Giang

128

Quầy  thuốc Thịnh Đạt

số 475/15, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh Biên, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

01429/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/05/2019 3645/GPP 22/05/2019 Võ Ngọc Tiền 20/03/1980

1787/AG-

CCHND
29/01/2016

SYT An Giang

129
Nhà thuốc Trung Sơn An Giang 

3

số 880, Hà Hoàng Hổ, 

phường Mỹ Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01431/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 
22/05/2019 3647/GPP 22/05/2019 Nguyễn Thị Ánh Ngoan 1992

000037/CC

HN-D-SYT-

AG 01/8/2017

SYT An Giang

130

Quầy  thuốc Đắc Chiến

tổ 12, ấp Tân Lợi, xã Tân 

Phú, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

01434/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/05/2019 3650/GPP 22/05/2019 Hà Văn Chiến 26/8/1991

1339/AG-

CCHND
29/7/2015

SYT An Giang

131

Quầy  thuốc Tùng Bách

chợ Tân Thành, ấp Tân 

Thành, xã Vĩnh Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang

01435/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
22/05/2019 3651/GPP 22/05/2019 Nguyễn Văn Tùng 1974

000557/CC

HN-D-SYT-

AG 04/07/2018

SYT An Giang

132

Quầy thuốc Kim Chi

số 719, Tân Hiệp A, thị 

trấn Óc Eo, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

01441/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/05/2019 3656/GPP 23/05/2019 Phan Kim Chi 10/4/1980

1608/AG-

CCHND
09/11/2015

SYT An Giang

133

Quầy thuốc Số 280

ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa 

Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

01445/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/05/2019 3660/GPP 23/05/2019 Nguyễn Thị Thanh Lan 1970

0810/AG-

CCHND
28/10/2015

SYT An Giang



134

Quầy thuốc Thúy Loan

ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01447/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
23/05/2019 3662/GPP 23/05/2019 Trần Thị Thúy Loan 02/9/1962

2140/AG-

CCHND
30/06/2016

SYT An Giang

135

Quầy thuốc Hải Đăng

số 269, tổ 10, ấp Phú Quí, 

xã Phú An, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01496/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
25/06/2019 3665/GPP 23/05/2019 Hồ Thị Thu Hồng 28/02/1970

1302/AG-

CCHND
29/7/2015

SYT An Giang

136

Quầy thuốc Tuyết Muội

số 357, tổ 6, ấp Vĩnh 

Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, Tx. 

Tân Châu, tỉnh An Giang

01450/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
29/05/2019 3670/GPP 29/05/2019 Trần Thị Tuyết Muội 29/05/1993

00712/CCH

N-D-SYT-

AG 03/12/2018

SYT An Giang

137

Quầy thuốc Minh Tâm

số 30/1, ấp Mỹ Á, xã Núi 

Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

01456/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
07/06/2019 3674/GPP 07/06/2019 Trần Minh Tâm 08/07/1995

000623/CC

HN-D-SYT-

AG 04/9/2018

SYT An Giang

138

Quầy thuốc 447

số 382, tổ 9, ấp Bình Hưng 

1, xã Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

01457/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
07/06/2019 3675/GPP 07/06/2019 Nguyễn Thị Ngọc Sương 04/10/1972

00807/CCH

N-D-SYT-

AG 11/4/2019

SYT An Giang

139

Quầy thuốc Sáu Lũy

số 401, tổ 22, ấp Thị 1, xã 

Hội An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01458/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
07/06/2019 3676/GPP 07/06/2019 Nguyễn Cẩm Nhung 09/05/1988

0116/AG-

CCHND
08/07/2013

SYT An Giang

140

Quầy thuốc Gia Hân

số 70, tổ 03, ấp An Long, 

xã An Thạnh Trung, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

01459/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
07/06/2019 3677/GPP 07/06/2019 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 05/01/1988

2375/AG-

CCHND
16/11/2016

SYT An Giang

141

Quầy thuốc Hậu Hữu

số 511, tổ 17, ấp Thị, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01464/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
13/06/2019 3681/GPP 13/06/2019 Huỳnh Thị Tuyết Mai 9/12/1991

0694/AG-

CCHND 03/9/2014

SYT An Giang

142

Quầy thuốc Kim Hòa

số 08, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 

Hội Đông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01466/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3683/GPP 13/06/2019

Nguyễn Thị Hạnh Dung

1979
0929/AG-

CCHND
23/01/2015 SYT An Giang

143

Quầy thuốc Ngọc Sang

số 536, ấp Giồng Trà Dên, 

xã Tân Thạnh, Tx. Tân 

Châu, tỉnh An Giang

01467/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3684/GPP 13/06/2019 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/09/1996

00810/CCH

N-D-SYT-

AG

18/04/2019 SYT An Giang

144

Quầy thuốc Thơm Hạnh 3

tổ 12, ấp Hậu Giang 1, xã 

Tân Hòa, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01469/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3686/GPP 13/06/2019 Nguyễn Thị Thúy Liễu 21/01/1986

000400/CC

HN-D-SYT-

AG

12/1/2018 SYT An Giang

145

Quầy thuốc Trúc Ly

tổ 11, ấp Vĩnh Thọ, xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01471/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3688/GPP 13/06/2019 Trần Trúc Ly 13/04/1993
1858/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

146

Quầy thuốc Minh Phụng

số 192/7, khóm Trà Sư, thị 

trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

01472/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3689/GPP 13/06/2019 Lê Mộng Kiều 1967
1547/AG-

CCHND
05/10/2015 SYT An Giang

147

Quầy thuốc Năm Phố

số 54/02, ấp Bình Hòa, xã 

Bình Thủy, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

01473/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3690/GPP 13/06/2019 Huỳnh Thị Bạch Huệ 1986
1845/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

148

Quầy thuốc Trang Thanh

số 066/4, ấp Phú Hòa, xã 

An Phú, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

01474/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

13/06/2019 3691/GPP 13/06/2019 Lê Thị Kiều Oanh 10/5/1986
1931/AG-

CCHND
07/04/2016 SYT An Giang

149

Quầy thuốc Huyền Trâm

tổ 03, ấp 1, xã Vĩnh 

Xương, Tx. Tân Châu, tỉnh 

An Giang

01032/ĐK

KDD-Ag
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

20/11/2018 3693/GPP 13/06/2019 Trần Thị Tú Trinh 06/06/1984

000262/CC

HN-D-SYT-

AG

23/10/2017 SYT An Giang

150 Quầy thuốc Thanh Nguyên

số 49, ấp Thị I, thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01476/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

17/06/2019 3695/GPP 17/06/2019 Trương Thụy Minh Nguyệt 25/06/1993

000415/CC

HN-D-SYT-

AG

06/02/2018 SYT An Giang



151 Quầy thuốc Ngọc Huyền

số 359, tổ 02,ấp Mỹ Phú, 

xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 

An Giang

01478/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

17/06/2019 3697/GPP 11/6/2019 Đỗ Thị Ngọc Huyền 06/03/1990

00732/CCH

HN-D-SYT-

AG

11/01/2019 SYT An Giang

152 Nhà thuốc Song Mai

số 520/14, tổ 06, khóm 

Đông Hưng, P. Đông 

Xuyên, TP. Long Xuyên, 

An Giang

01479/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

17/06/2019 3698/GPP 17/06/2019 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/11/1987
2305/AG-

CCHND
04/10/2016 SYT An Giang

153 Nhà thuốc Duy Thảo
số 90, Lê Lợi, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

01480/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

17/06/2019 3699/GPP 17/06/2019 Quách Thị Mộng Thảo 16/11/1980
1814/AG-

CCHND
15/02/2016 SYT An Giang

154 Nhà thuốc Kim Quỳnh

số 244G, Đề Thám, P. Bình 

Khánh, Tp. Long Xuyên, 

An Giang

01481/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

17/06/2019 3700/GPP 17/06/2019 Bùi Thị Tuyết Minh 25/02/1977
676/CCHN-

D-SYT-ĐT
22/03/2019 SYT Đồng Tháp

155

Quầy thuốc Ngọc Loan

tổ 11, ấp Vĩnh Thọ, xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01484/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

25/06/2019 3703/GPP 25/06/2019 Võ Quang Trường 20/07/1976
1372/AG-

CCHND
13/08/2015 SYT An Giang

156

Quầy thuốc Ánh Dương 1

tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

01485/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

25/06/2019 3704/GPP 25/06/2019 Dương Thị Diễm Kiều 1985
1502/AG-

CCHND
21/09/2015 SYT An Giang

157

Quầy thuốc Nhật Minh

số 36, Hai Bà Trưng, ấp 

Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, An Giang

01486/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

25/06/2019 3705/GPP 25/06/2019 Phạm Nguyễn Nhật Minh 1990
1495/AG-

CCHND
21/09/2015 SYT An Giang

158

Quầy thuốc Tài Nguyên

tổ 03, ấp Bình Hòa, TT Cái 

Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

01487/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

25/06/2019 3706/GPP 25/06/2019 Trần Thiện Nguyên 1984
1625/AG-

CCHND
11/11/2015 SYT An Giang

159

Quầy thuốc Thanh Thủy

số 136, tổ 01, ấp Bình Hòa, 

thị trấn Cái Dầu, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

01488/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

25/06/2019 3707/GPP 25/06/2019 Lương Xuân Mỹ 1962
0807/AG-

CCHND
21/11/2014 SYT An Giang

160

Quầy thuốc Hoài Nam

tổ 8, ấp Vĩnh Quới, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang

000850/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

06/09/2018 3710/GPP 25/06/2019 Lâm Thị Thanh Vân 1957
0565/AG-

CCHND
10/7/2014 SYT An Giang

161

Quầy thuốc Hạnh An

tổ 1, ấp Núi Két, xã Thới 

Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

000958/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/10/2018 3711/GPP 25/06/2019 Trần Văn Tuấn 1982
0947/AG-

CCHND
09/02/2015 SYT An Giang

162

Quầy thuốc Minh Đức

số 550 Nguyễn Huệ, ấp 

Đông Sơn 2, TT. Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

01497/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3713/GPP 01/07/2019 Lâm Văn Tươi 1971
0556/AG-

CCHND
10/7/2014 SYT An Giang

163

Quầy thuốc Minh Ngọc

số 70, tổ 3, ấp Bình Đông, 

xã Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang

01499/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3715/GPP 01/07/2019 Ngô Thị Minh Ngọc 1983
0097/AG-

CCHND
15/05/2013 SYT An Giang

164

Quầy thuốc Tỷ Đô

tổ 9, ấp Hòa Hưng 1, xã 

Hòa Lạc, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

01500/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3716/GPP 01/07/2019 Võ Thị Lẹ 1973
1446/AG-

CCHND
07/09/2015 SYT An Giang

165

Quầy thuốc Ẩn

ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, 

huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang

01501/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3717/GPP 01/07/2019 Nguyễn Thị Lệ Hai 1977
2144/AG-

CCHND
13/07/2016 SYT An Giang

166 Nhà thuốc Minh Cường

số 55, Nguyễn Văn Cừ, 

khóm Long Thạnh A, P. 

Long Thạnh, Tx. Tân 

Châu, An Giang

01502/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

01/07/2019 3718/GPP 01/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/09/1991

000209/CC

HN-D-SYT-

AG

16/10/2017 SYT An Giang

167 Quầy thuốc Thu Thủy

tổ 03, ấp Vĩnh Thạnh b, xã 

Vĩnh Hòa, Tx. Tân Châu, 

tỉnh An Giang

01503/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3719/GPP 01/07/2019 Trần Thị Thanh Hà 1991
0934/AG-

CCHND
23/01/2015 SYT An Giang



168 Quầy thuốc Hữu Thành

ấp Trung 1, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

01504/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3720/GPP 01/07/2019 Lâm Hữu Phú 1964

000561/CC

HN-D-SYT-

AG

12/7/2018 SYT An Giang

169 Quầy thuốc Phương Yến

tổ 10, ấp Nam Huề, xã 

Bình Thành, huyện Thoại 

Sơn, An Giang

01505/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3721/GPP 01/07/2019 Trang Phương Yến 1976
0963/AG-

CCHND
09/02/2015 SYT An Giang

170 Quầy thuốc Tín Ngọc

số 2025, tổ 2, ấp Hòa 

Thành, xã Định Thành, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang

01506/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3722/GPP 01/07/2019 Phù Thiên Hoàng Ngọc 1987
1855/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

171 Quầy thuốc Ngô Long Định

tổ 18, ấp Sơn Hiệp, xã An 

Bình, huyện Thoại Sơn, An 

Giang

01507/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3723/GPP 01/07/2019 Ngô Long Định 1991
1487/AG-

CCHND
21/09/2015 SYT An Giang

172 Quầy thuốc Đức Hạnh

số 307, tổ 06, ấp Tân Hiệp 

A, thị trấn Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

01508/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3724/GPP 01/07/2019 Nguyễn Thị Đức Hạnh 1974
2108/AG-

CCHND
30/06/2016 SYT An Giang

173 Quầy thuốc Kim Loan

số 513, tổ 17, ấp Tân Hiệp 

A, thị trấn óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

01509/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

01/07/2019 3725/GPP 01/07/2019 Tăng Thúy Vy 29/12/1994

00782/CCH

N-D-SYT-

AG

20/03/2019 SYT An Giang

174 Quầy thuốc Hồng Yến

số 84, ấp Long Định, xã 

Long Điền A, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01510/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3726/GPP 11/7/2019 Phan Thị Hồng Cẩm 1976
2474/AG-

CCHND
28/12/2016 SYT An Giang

175 Quầy thuốc Sơn Trang

số 301, ấp Hòa Phú 4, TT. 

An Châu, Châu Thành, An 

Giang

01511/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3727/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Kiều Trang 1982
2040/AG-

CCHND
13/05/2016 SYT An Giang

176 Nhà thuốc Minh Bửu

lô 10/1, đường Đào Duy 

Từ, phường Mỹ Quý, Tp. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

01512/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

11/7/2019 3728/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Hoa Giang 1969
1870/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

177 Quầy thuốc Huỳnh Phượng

tổ 35, ấp Phú Hòa 2, xã 

Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01513/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3729/GPP 11/7/2019 Huỳnh Thị Phượng 1964
1920/AG-

CCHND
07/04/2016 SYT An Giang

178 Quầy thuốc Kim Cương

ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01515/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3731/GPP 11/7/2019 Võ Thị Kim Cương 1985
1843/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

179 Quầy thuốc Tư Long

số 527, ấp Mỹ Hòa, xã 

Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01516/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3732/GPP 11/7/2019 Nguyễn Xuân Lan 29/11/1982

000559/CC

HN-D-SYT-

AG

04/07/2018 SYT An Giang

180 Quầy thuốc Kim Tiến

tổ 4, ấp Mỹ Thuận, TT. Mỹ 

Luông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01517/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3733/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Kim Tiến 1984
0117/AG-

CCHND
08/07/2013 SYT An Giang

181 Quầy thuốc Cẩm Tuyết

tổ 8, ấp Tấn Lợi, xã Tấn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01518/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3734/GPP 11/7/2019 Lê Thị Cẩm Tuyết 1966
1631/AG-

CCHND
23/11/2015 SYT An Giang

182 Quầy thuốc Thanh Hưng

tổ 12, ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

01519/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3735/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thanh Hiền 1986
1097/AG-

CCHND
16/04/2015 SYT An Giang

183 Quầy thuốc Thu  Kiều

số 692, tổ 27, ấp Bình 

Thạnh 2, xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

01520/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3736/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Thu Kiều 16/05/1995

000510/CC

HN-D-SYT-

AG

15/05/2018 SYT An Giang

184 Quầy thuốc Nhựt Thành

tổ 55, ấp Phú Hòa 1, xã 

Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01521/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
11/7/2019 3737/GPP

11/7/2019 Nguyễn Thị Mỹ Nhựt

1992

0983/AG-

CCHND
03/03/2015

SYT An Giang



185 Quầy thuốc Kim Loan

số 310, tổ 10, ấp Bình 

Trung 2, xã Bình Thạnh 

Đông, huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

01522/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3738/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Kim Loan 1991
2035/AG-

CCHND
12/5/2016 SYT An Giang

186 Quầy thuốc Tâm Phương

số 89, tổ 6, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Long, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

01523/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3739/GPP 11/7/2019 Nguyễn Lê Thùy Dung 1988
0368/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

187 Quầy thuốc Xuân Yên

tổ 16, ấp Bình Hòa, TT. 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

01524/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3740/GPP 11/7/2019 Phan Thị Tường Vi 1979
1804/AG-

CCHND
15/02/2016 SYT An Giang

188 Quầy thuốc Khánh Tiên

tổ 1, ấp Đông Châu, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01526/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3742/GPP 11/7/2019 Ngô Thị Cẩm Nhung 1982
1431/AG-

CCHND
24/08/2015 SYT An Giang

189 Quầy thuốc Ngọc Lan Thanh

số 836, tổ 38, ấp Bình 

Quới, xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

01527/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3743/GPP 11/7/2019 Lê Minh Ngọc 1986
1492/AG-

CCHND
21/09/2015 SYT An Giang

190 Quầy thuốc Lộc Sang

số 337, tổ 16, ấp Tấn Quới, 

xã Tấn Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01528/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3744/GPP 11/7/2019 Bùi Xuân Sang 1988
2137/AG-

CCHND
30/06/2016 SYT An Giang

191 Quầy thuốc Bảo Trân

số 96, ấp Thị 2, TT. Mỹ 

Luông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01529/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3745/GPP 11/7/2019 Cao Thị Thùy Linh 07/05/1994

00802/CCH

N-D-SYT-

AG

02/04/2019 SYT An Giang

192 Quầy thuốc Huỳnh Tha

tổ 5, ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh 

Trung, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

01530/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3746/GPP 11/7/2019 Neáng Rách Tha 1984
1692/AG-

CCHND
30/12/2015 SYT An Giang

193 Quầy thuốc Khả Vy

số 60, ấp Thị 2, TT. Mỹ 

Luông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01531/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3747/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1987
583/VL-

CCHND
30/06/2014 SYT An Giang

194 Quầy thuốc Minh Minh

ấp Long Hòa, TT. Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01532/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

11/7/2019 3748/GPP 11/7/2019 Lê Thanh Nhàn 1982
0091/AG-

CCHND
15/05/2013 SYT An Giang

195 Quầy thuốc 309

tổ 22, ấp Hòa phú 1, TT. 

An Châu, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

001159/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

02/01/2019 3749/GPP 11/7/2019 Huỳnh Văn Thưởng 1959
1524/AG-

CCHND
30/09/2015 SYT An Giang

196 Nhà thuốc Thanh Sang

số 220, Nguyễn Thái Học, 

P. Mỹ Bình, Tp. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

000700/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

31/07/2018 3750/GPP 11/7/2019 Khưu Ngọc Sang 1968
0888/AG-

CCHND
12/1/2015 SYT An Giang

197 Nhà thuốc Trọng Nhân

số 2/3A, Nguyễn Thái Học, 

P. Mỹ Bình, Tp. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

01372/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

23/04/2019 3752/GPP 11/7/2019 Nguyễn Thiện Đức 1979
555/AG-

CCHND
26/05/2014 SYT An Giang

198 Nhà thuốc Bình An

số 4L19, khóm Bình Khánh 

5, P. Bình Khánh, Tp. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

01173/AG-

CCHND
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

08/01/2019 3753/GPP 11/7/2019 Bùi Thị Hồng Vân 04/11/1982

000681/CC

HN-D-SYT-

AG

20/11/2018 SYT An Giang

199 Quầy thuốc Út Toại

kios 3B, chợ Tân Thành, xã 

Vĩnh Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01544/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3754/GPP 12/7/2019 Lê Đình Toại 1979
1743/AG-

CCHND
18/01/2016 SYT An Giang

200 Quầy thuốc Út Chức

chợ An Châu, TT. An 

Châu, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

01545/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3755/GPP 12/7/2019 Nguyễn Văn Thi 1987
1894/AG-

CCHND
01/04/2016 SYT An Giang

201 Nhà thuốc Kim Nguyên

số 02, Nguyễn Huệ, khóm 

Long Thị C, P. Long Hưng, 

Tx. Tân Châu, tỉnh An 

Giang

01547/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

12/7/2019 3757/GPP 12/7/2019 Châu Khánh An 1971
0775/AG-

CCHND
29/10/2014 SYT An Giang



202 Quầy thuốc Khoa

số 122, tổ 4, ấp Phú An A, 

xã Phú Vĩnh, Tx. Tân 

Châu, tỉnh An Giang

01548/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3758/GPP 12/7/2019 Nguyễn Đăng Khoa 19/04/1979

000507/CC

HN-D-SYT-

AG

15/05/2018 SYT An Giang

203 Quầy thuốc Thiên Phương

tổ 10, ấp Vĩnh Quới, xã 

Vĩnh An, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang

01549/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3759/GPP 12/7/2019 Nguyễn Tấn Thiện 1988
2339/ĐT-

CCHND
07/04/2017 SYT Đồng Tháp

204 Quầy thuốc Mai Thảo

tổ 1, ấp Vĩnh Đông, xã 

Vĩnh Trung, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

01550/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3760/GPP 12/7/2019 Trần Văn Bình 18/05/1980

00806/CCH

N-D-SYT-

AG

11/4/2019 SYT An Giang

205 Quầy thuốc Như Quỳnh

tổ 7, ấp Ba Xoài, xã An Cư, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

01552/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3762/GPP 12/7/2019 Nguyễn Thị Gấm 1987

00803/CCH

HN-D-SYT-

AG

02/04/2019 SYT An Giang

206 Quầy thuốc Như Thắm

số 184, ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

01553/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

12/7/2019 3763/GPP 12/7/2019 Nguyễn Thị Thắm 1975
2001/AG-

CCHND
06/05/2016 SYT An Giang

207 Nhà thuốc Nguyễn Thanh

số 91, Phan Đình Phùng 

nối dài, P. Châu Phú B, Tp. 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

01555/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

12/7/2019 3765/GPP 12/7/2019 Tạ Diệp Trâm 1975
1878/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

208 Nhà thuốc Tâm Phương

số 310, Trần Hưng Đạo, tổ 

41, khóm Bình Đức 4, 

phường Bình Đức, Tp. 

Long Xuyên, tỉnh An 

01559/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm và 

thuốc phải 

22/07/2019 3768/GPP 22/07/2019 Võ Thị Ngọc Tươi 1971
1605/AG-

CCHND
09/11/2015 SYT An Giang

209 Quầy thuốc Ngọc Giàu

số 192, tổ 05, ấp Mỹ Long, 

xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

01560/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

22/07/2019 3769/GPP 22/07/2019 Dương Thị Ngọc Giàu 14/08/1994

000686/CC

HN-D-SYT-

AG

20/11/2018 SYT An Giang

210 Quầy thuốc Kim Loan

tổ 21, ấp Tấn Phước, xã 

Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01561/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

22/07/2019 3770/GPP 22/07/2019 Nguyễn Thị Kim Thoa 1982
1591/AG-

CCHND
28/10/2015 SYT An Giang

211 Quầy thuốc Thanh Tùng 1

số 732, ấp Mỹ Hòa, xã 

Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

01562/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

22/07/2019 3771/GPP 22/07/2019 Nguyễn Thanh Tùng 1972
0899/AG-

CCHND
12/01/2015 SYT An Giang

212 Quầy thuốc Diễm Kiều

tổ 12, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ 

An, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01563/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

22/07/2019 3772/GPP 22/07/2019 Nguyễn Thị Diễm Kiều 18/06/1982

000524/CC

HN-D-SYT-

AG

21/05/2018 SYT An Giang

213 Quầy thuốc Đại Linh

số 240, ấp Bình Thạnh 1, 

xã Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01564/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

22/07/2019 3773/GPP 22/07/2019 Diệp Trúc Linh 1984
1972/AG-

CCHND
13/04/2016 SYT An Giang

214 Quầy thuốc Kim Phượng

chợ Vĩnh Trung, ấp Vĩnh 

Tâm, xã Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, An Giang

01569/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

26/07/2019 3777/GPP 26/07/2019 Hồ Kim Phượng 1968
1681/AG-

CCHND
14/12/2015 SYT An Giang

215 Quầy thuốc Tám Xa

tổ 9, ấp Bình Hưng 1, xã 

Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 

An Giang

01570/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

26/07/2019 3778/GPP 26/07/2019 Phan Văn Xa 1965
2100/AG-

CCHND
08/06/2016 SYT An Giang

216 Quầy thuốc Thu Trâm

tổ 14, ấp Bình Minh, xã 

Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 

An Giang

01571/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

26/07/2019 3779/GPP 26/07/2019 Nguyễn Thị Thu Trâm 1970
1980/AG-

CCHND
22/04/2016 SYT An Giang

217 Quầy thuốc Nguyễn Sang

số 138, tổ 7, ấp Tân Mỹ, xã 

Mỹ Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

01575/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
26/07/2019 3783/GPP 26/07/2019 Nguyễn Sang Em 1990

0045/AG-

CCHND
15/05/2013

SYT An Giang

218 Quầy thuốc Trà Mi

tổ 12, ấp Hòa Phú, xã Định 

Thành, huyện Thoại Sơn, 

An Giang

01576/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
26/07/2019 3784/GPP 26/07/2019 Trần Thị Mi 1960

1742/AG-

CCHND
18/01/2016

SYT An Giang



219 Quầy thuốc Lê Đặng Ngân

số 66, ấp Thị 2, TT. Mỹ 

Luông, huyện Chợ Mới, 

Anm Giang

01577/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/07/2019 3785/GPP 31/07/2019 Lê Đặng Ngân 1993

2065/AG-

CCHND
24/05/2016

SYT An Giang

220 Quầy thuốc Thanh Hải

tổ 10, ấp Phú Hậu, xã Phú 

Thọ, huyện Phú Tân, An 

Giang

01578/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/07/2019 3786/GPP 31/07/2019 Phan Thanh Hải 12/1/1991

00779/CCH

N-D-SYT-

AG 14/03/2019

SYT An Giang

221 Quầy thuốc Hoàng Thảo
ấp Bình tây 1, xã Phú Bình, 

huyện Phú Tân, An Giang

01579/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/07/2019 3787/GPP 31/07/2019 Nguyễn Hoàng Thảo 1974

0581/AG-

CCHND
10/7/2014

SYT An Giang

222 Quầy thuốc Quốc Tuấn

số 11, tổ 01, ấp Mỹ Đức, xã 

Mỹ Hội Đông, huyện Chợ 

Mới, An Giang

01580/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/07/2019 3788/GPP 31/07/2019 Lâm Quốc Tuấn 1983

0897/AG-

CCHND
12/1/2015

SYT An Giang

223 Quầy thuốc Tấn Dũng

Kios số 02, ấp Bình Thạnh 

1, xã Hòa An, huyện Chợ 

mới, An Giang

01581/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 
31/07/2019 3789/GPP 31/07/2019 Nguyễn Tấn Dũng 1979

0162/AG-

CCHND
26/08/2013

SYT An Giang
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